
ĐIỂM

TBKT

6.7

6.3

5.7

5.0

5.0

7.0

7.0

6.3

4.7

8.3

4.7

7.0

7.0

6.7

5.7

6.7

5.7

3

GHI CHÚ

5.8

5.4

4.3

4.2

4.7

5.5

5.1

3.3

6.3

4.8

4.5

4.0

7.3

T.KẾT 

L2

5.7

5.5

5.3

4.9

5.0

3.0

5.0

3.0

6.0

5.0

1.0

1.0

2.0

4.0

4.0

1.0

5.0

2.0

2.0

1

45

LT

THI L2

4.0

4.0

SỐ TC:

7.0

9.0

10.0

6.0

10.0

10.0

10.0

9.0

10.0

10.0

9.0

8.0

10.0

10.0

10.0

HỌC KỲ:

SỐ TIẾT:

LOẠI:

C.CẦN

10.0

10.0

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

LỚP

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

08/03/2002

21/10/2002

29/03/2002

03/05/2002

26/03/2002

05/10/2001

01/02/1998

30/07/2002

21/01/2001

NGÀY SINH

19/03/2002

01/02/2002

29/10/2002

09/07/2002

06/08/2002

24/11/2002

28/02/2002

26/06/2002

Nam

Ngọ

Phiêu

Phong

Hửu

Khoa

Lâm

Long

Minh

Minh

An

Bảo

Cảnh

Chinh

Cường

Hào

Hiệp

Phạm Hoàng

Đặng Phương

Trần Xuân

Nguyễn Khả

Võ Thanh

Nguyễn Phước

Nguyễn Chí

Võ Anh

Trần Thanh

Bùi Hải

Nguyễn Lê

TOÁN CAO CẤP

HUỲNH ĐĂNG NGUYÊN

HỌ TÊN

Trần Nhật

Nguyễn Quốc

Nguyễn Đức

Võ Kiều

Nguyễn Kiên

Lương Anh

0309201151

0309201154

0309201161

0309201163

0309201130

0309201138

0309201141

0309201143

0309201147

0309201148

0309201102

0309201105

0309201106

0309201107

0309201122

0309201126

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN:

GV:

MSSV

0309201100

12

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

11

STT

1

2

3

4

5



7.0

7.3

7.3

2.7

2.3

6.7

6.3

6.7

8.0

5.7

4.0

5.0

5.7

7.3

4.9

4.9

2.1

6.4

0.0

9.0

4.0

1.0

3.0

3.0

7.0

2.0

2.0

10.0

10.0

10.0

10.0

8.0

10.0

10.0

10.0

10.0

Ngày 22 tháng 03 năm 2021

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

HUỲNH ĐĂNG NGUYÊN

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

CÐ TĐ 20B

1/1

18/05/2002

27/07/2002

23/01/2001

08/06/2002

27/09/2002

25/03/2002

14/07/2002

09/09/2002

08/01/2002

Tuấn

Tân

Tây

Thanh

Thiện

Trung

Trường

Quân

Quân

Nguyễn Lê Phi

Nguyễn Quốc

KHOA/BỘ MÔN

Nguyễn Minh

Trần Minh

Lê Văn

Nguyễn Liên

Nguyễn Tấn

Lê Xuân

Đoàn Minh

0309201187

0309201174

0309201175

0309201176

0309201178

0309201184

0309201186

0309201170

0309201171

24

25

26

18

19

20

21

22

23


